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TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Nội dung nào không đúng khi nói về tầm quan trọng của nghề nghiệp 

đối với con người? 

A. Mang lại cho con người nguồn thu nhập ổn định, bền vững để chăm lo cho bản 

thân và gia đình. 

B. Góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, đảm bảo kỉ cương, ổn định xã hội.  

C. Tạo ra môi trường để con người phát triển nhân cách, phát huy năng lực, sở 

trường. 

D. Giúp con người thỏa mãn đam mê, tạo nên niềm vui, hạnh phúc trong cuộc 

sống.  

Câu 2: Khái niệm nào sau đây đúng? 

A. Nghề nghiệp là nhu cầu tìm kiếm việc làm hàng ngày. 

B. Nghề nghiệp là các dịch vụ trao đổi hàng hóa sức lao động. 

C. Nghề nghiệp là tập hợp các công việc được xã hội công nhận. 

D. Nghề nghiệp là các công việc kiếm ra tiền, vàng bạc. 

Câu 3:Phương án nào sau đây không phải đặc điểm của các ngành nghề 

trong lĩnh vực kĩ thuật? 

A. Môi trường làm việc năng động.         C. Công nghệ lạc hậu. 

B. Công việc áp lực lớn.                          D. Nguy cơ tai nạn nghề nghiệp cao. 

Câu 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống khi nói về khái niệm phân luồng 

trong giáo dục 

        Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên 

cơ sở thực hiện (1) ... trong giáo dục, tạo (2) ... để học sinh tốt nghiệp (3) ..., (4) 

... tiếp tục học ở cấp học. 

A. (1) đào tạo; (2) điều kiện; (3) trung học phổ thông; (4) đại học. 

B. (1) đào tạo; (2) điều kiện; (3) trung học cơ sở; (4) trung học phổ thông. 

C. (1) hướng nghiệp; (2) điều kiện; (3) trung học cơ sở; (4) trung học phổ thông. 

D. (1) hướng nghiệp; (2) tiền đề; (3) trung học cơ sở; (4) trung học phổ thông. 

Câu 5: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về hướng đi liên quan đến 

lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ? 

A. Theo học các ngành thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ các trình độ sơ cấp, 

trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo. 

B. Theo học tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

để vừa học chương trình trung học phổ thông kết hợp với học một nghề trong lĩnh 

vực kĩ thuật, công nghệ. 



C. Lựa chọn các trường cao đẳng hoặc đại học có đào tạo nghề trong lĩnh vực kĩ 

thuật, công nghệ. 

D. Tiếp tục học trung học phổ thông và định hướng lựa chọn các môn học liên 

quan đến lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ. 

Câu 6 :Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có thể lựa chọn cơ sở đào 

tạo nào sau đây để theo học các nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trình 

độ trung cấp? 

A. Đại học kĩ thuật, công nghệ.            C. Viện nghiên cứu và phát triển. 

B. Sở đào tạo và giáo dục.                    D. Trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Câu 7: Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là 

gì? 

A. Thị trường trao đổi - sản xuất.          B. Thị trường trao đổi hàng hóa. 

C. Thị trường lao động.                         D. Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng 

hóa. 

Câu 8: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về yếu tố ảnh hưởng đến thị 

trường lao động? 

A. Sự phát triển của công nghệ, cơ khí.         B. Sự chuyển dịch cơ cấu. 

C. Nhu cầu lao động.                                      D. Nguồn cung lao động. 

Câu 9: Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là? 

A. Xu hướng tuyển dụng lao động chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm. 

B. Xu hướng cầu lao động cao hơn cung lao động. 

C. Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều. 

D. Chất lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao. 

Câu 10: Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, không thể lựa chọn hướng đi liên 

quan đến lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ nào sau đây? 

A. Theo học trường trung học phổ thông. 

B. Theo học tại trường cao đẳng và đại học. 

C.  Theo học tại trung tâm giáo dục thường xuyên. 

D. Theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Câu 11: Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có bao nhiêu hướng đi 

để lựa chọn? 

A. 2 lựa chọn.              B. 3 lựa chọn.        C. 4 lựa chọn.                 D. 5 lựa 

chọn. 

Câu 12: Giáo dục phổ thông có hai thời điểm phân luồng là gì? 

A. Sau tốt nghiệp trung học phổ thông và sau tốt nghiệp đại học. 

B. Sau tốt nghiệp trung học tiểu học và sau tốt nghiệp trung học cơ sở. 

C. Sau tốt nghiệp trung học cơ sở và sau tốt nghiệp trung học phổ thông. 



D. Sau tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ. 

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm môi trường 

làm việc của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ? 

A. Môi trường làm việc năng động, hiện đại, luôn biến đổi và đầy thách thức. 

B. Đối với lĩnh vực kĩ thuật môi trường làm việc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. 

C. Tiếp xúc với các thiết bị, công nghệ hiện đại, áp lực. 

D. Làm việc liên tục trong môi trường hoạt động nhóm, áp lực cao.  

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc chọn 

đúng nghề nghiệp đối với cá nhân? 

A. Giúp con người có động lực trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo để hoàn thiện 

các phẩm chất, kĩ năng của bản thân, đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp sau 

này. 

B. Giúp con người phát triển nghề nghiệp, tạo ra chỗ đứng vững chắc trong nghề, 

có thu nhập ổn định và tránh xa được các tệ nạn xã hội. 

C. Là nền tảng để có được sự thành công trong công việc và sự hài lòng, hạnh 

phúc với công việc mình đã chọn. 

D. Giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn lao động.  

Câu 15: Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục 

trên cơ sở thực hiện (1) ... trong giáo dục, tạo (2) ... để học sinh tốt nghiệp (3) 

..., (4) ... tiếp tục học ở cấp học.  

A. (1) đào tạo, (2) điều kiện, (3) trung học phổ thông, (4) đại học. 

B. (1) đào tạo, (2) điều kiện, (3) trung học cơ sở, (4) trung học phổ thông. 

C. (1) hướng nghiệp, (2) tiền đề, (3) trung học cơ sở, (4) trung học phổ thông. 

D. (1) hướng nghiệp, (2) điều kiện, (3) tiểu học, (4) trung học cơ sở. 

Câu 16: Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là? 

A.Xu hướng tuyển dụng chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm.     

B.Xu hướng cầu lao động cao hơn cung lao động ở các khu vực không đồng đều.                        

C.Chất lượng nguồn lao động còn thấp, phân bố nguồn lao động không đồng đều.                         

D.Chất lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao hơn. 

Câu 17: Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng 

A.giảm tỉ trọng lao động khu vực nông-lâm nghiệp.        

B.giảm tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ.                

C.giảm tỉ trọng lao động khu vực công nghệ.                    

D.giảm tỉ trọng lao động khu vực nông nghiệp. 

Câu 18: Giáo dục phổ thông có hai thời điểm phân luồng là gì? 

A.Sau tốt nghiệp trung học phổ thông và tốt nghiệp đại học.                   

B.Sau tốt nghiệp tiểu học và tốt nghiệp trung học phổ thông.                  

C.Sau tốt nghiệp trung học cơ sở và tốt nghiệp trung học phổ thông.                    

D.Sau tốt nghiệp trung học cơ sở và học nghề. 

Câu 19: Môi trường làm việc của lập trình viên có đặc điểm gì? 



A. Môi trường làm việc khép kín, ít có sự giao tiếp. 

B. Cần biết ít nhất một ngoại ngữ để cập nhật xu hướng mới trên thế giới và giao 

tiếp tri thức nhân loại. 

C. Làm việc với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, luôn được tiếp cận với các 

thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ. 

D. Có thể là các nhà máy, phân xưởng, nhà xưởng tư nhân. 

Câu 20: Việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho mỗi cá nhân giúp 

A. bản thân có động lực trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo để hoàn thiện các 

phẩm chất kĩ năng đáp ứng được yêu cầu của xã hội.           

B.bản thân có động lực trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo để hoàn thiện các 

phẩm chất kĩ năng đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp.            

C. mỗi cá nhân xây dựng được kế hoạch gia đình tương lai một cách chắc chắn 

và bền vững. 

D. giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, làm trái ngành, làm trái nghề gây ra những 

lãng phí cho toàn xã hội. 

Câu 21: Yêu cầu về năng lực của lập trình viên là gì? 

A. Hiểu biết và vận dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình.                

B. Có thể phân phối các loại máy cho các xưởng.  

C. Môi trường làm việc năng động, thoải mái.               

D. Có ý thức phấn đấu, tu dưỡng đạo đức. 

Câu 22: Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có thể lựa chọn cơ sở 

giáo dục thường xuyên để: 

A. Vừa học chương trình giáo dục phổ thông, vừa học nghề.  

B. Vừa học chương trình giáo dục phổ thông, vừa đi làm. 

C. Học chương trình nghề là chủ yếu. 

D. Học chương trình giáo dục phổ thông như các bạn học công lập. 

Câu 23: Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là 

gì? 

A.Thị trường trao đổi sản xuất.          B.Thị trường lao động.         

C.Thị trường trao đổi hàng hóa.         D.Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng hóa. 

Câu 24: Bên bán gọi là: 

A.Người lao động.                                 B.Người sử dụng.         

C.Người hưởng thụ.                              D. Người tiêu dùng. 

Câu 25: Có mấy yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động? 

A. 2                                          B. 3 

C.4                                           D. 5 

Câu 26: Thị trường lao động có vai trò gì? 

A. Định hướng nghề nghiệp                                      B. Huy động vốn 

C. Thực thi các chính sách pháp luật                        D. Vận chuyển tiền tệ 

Câu 27: Đâu không phải là thông tin cơ bản về thị trường lao động cần phải 

tìm kiếm? 

A.Tình trạng, xu hướng việc làm của nghề đó; thông tin nhu cầu và đơn vị tuyển 

dụng nghề đó                     



B. Đội ngũ quản lí, phương tiện làm việc, khung thời gian. 

C. Các cơ sở giáo dục nào đang đào tạo nghề nghiệp đó.         

D. Thông tin về tiền lương, tiền công.           

Câu 28: Những thông tin mà thị trường lao động cung cấp có vai trò gì đối với 

các cơ sở đào tạo? 

A. Đào tạo ra thế hệ người lao động có trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ 

tốt. 

B. Định hướng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu của xã 

hội.                       

C. Định hướng chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu của xã hội.        

D. Thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng người lao động của các công ty, xưởng. 

Câu 29: Theo em, nghề nghiệp là gì? 

A. Là tập hợp những công việc mà mình thực hiện.                      

B. Là tập hợp những người làm việc theo năng lực.                    

C. Là tập hợp các công việc được xã hội công nhận.                

D. Là tập hợp những công việc do người khác giao cho. 

Câu 30: Trình tự các bước xác định thông tin về thị trường lao động trong 

lĩnh vực kĩ thuật, công nghề là? 

A. Xác định nguồn thông tin->Xác định mục tiêu tìm kiếm-> Xác định công cụ 

tìm kiếm->Tiến hành tìm kiếm.                                             

B. Xác định công cụ tìm kiếm->Xác định mục tiêu tìm kiếm-> Xác định nguồn 

thông tin->Tiến hành tìm kiếm.                                             

C. Xác định mục tiêu tìm kiếm-> Xác định nguồn thông tin-> Xác định công cụ 

tìm kiếm->Tiến hành tìm kiếm.                                             

D.Tiến hành tìm kiếm-> Xác định mục tiêu tìm kiếm-> Xác định nguồn thông 

tin-> Xác định công cụ tìm kiếm  

 

TỰ LUẬN 

Câu 1 Ngoài những yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường lao động, theo em còn 

yếu tố nào cũng ảnh hưởng đến thị trường lao động? 

Câu 2 Quan điểm cá nhân của em như thế nào về việc lựa chọn nghề nghiệp của bản 

thân? 

Câu 3 Qua tìm hiểu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung 

cấp ở địa phương em: 

Hãy cho biết đó là những cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào? Cho biết những ngành 

nghề đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ của các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó? 

Câu 4 Em hãy nói về một ngành nghề kĩ thuật mà em thích và những đánh giá 

khả năng thích ứng của bản thân. 

 


